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Thuï tinh trong oáng nghieäm (TTTON) ñöôïc xem laø phöông 

phaùp ñieàu trò mang laïi tæ leä thaønh coâng cao nhaát cho caùc 

tröôøng hôïp hieám muoän-voâ sinh. Tuy nhieân, khoâng phaûi 

taát caû caùc phoâi ñöôïc taïo ra baèng TTTON ñeàu coù khaû 

naêng laøm toå sau khi chuyeån vaøo buoàng töû cung. Ngöôøi 

ta öôùc tính coù khoaûng 30% phoâi sau khi hình thaønh bò 

ngöng phaùt trieån tröôùc giai ñoaïn laøm toå, 30% bò maát 

sau khi ñaõ baùm vaø laøm toå vaøo nieâm maïc töû cung tröôùc 

khi phaùt hieän ñöôïc thai treân sieâu aâm (thai sinh hoùa) vaø 

10% bò hö thai sau khi ñaõ coù phoâi tim thai treân sieâu aâm 

(Macklon NS vaø cs., 2002). 

Trong nhieàu thaäp kyû qua, nhieàu phaùt kieán, caûi tieán ñaõ 

ñöôïc öùng duïng nhaèm naâng cao hieäu quaû thaønh coâng cuûa 

moät chu kyø TTTON. Tuy nhieân, vaãn coøn nhieàu tröôøng 

hôïp beänh nhaân vaãn khoâng thaønh coâng sau nhieàu laàn 

chuyeån phoâi. Nhöõng tröôøng hôïp naøy thöôøng ñöôïc bieát 

ñeán vôùi chaån ñoaùn thaát baïi laøm toå lieân tieáp (recurrent 

implantation failure – RIF). Beân caïnh vieäc laøm aûnh 

höôûng veà maët taâm lyù, tinh thaàn cuûa caùc caëp vôï choàng 

hieám muoän-voâ sinh sau nhieàu chu kyø ñieàu trò thaát baïi, 

RIF coøn laøm cho chi phí ñieàu trò taêng ñaùng keå. Thaát baïi 

laøm toå tröôùc ñaây thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø tình traïng 
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khoâng coù thai sau 2-6 chu kyø TTTON, vôùi toång soá treân 

10 phoâi chaát löôïng toát ñöôïc chuyeån vaøo buoàng töû cung 

(Tan BK vaø cs., 2005). Tuy nhieân, vôùi xu höôùng giaûm 

soá löôïng phoâi chuyeån hieän nay, taïi ña soá caùc trung taâm 

TTTON, beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn RIF khi khoâng coù 

hieän töôïng laøm toå sau 3 chu kyø chuyeån phoâi vôùi soá phoâi 

chuyeån phuø hôïp (Margalioth EJ vaø cs., 2006). 

Söï laøm toå cuûa phoâi vaøo nieâm maïc töû cung laø moät quaù 

trình phöùc taïp, nhìn chung phuï thuoäc vaøo 3 yeáu toá 

chính laø chaát löôïng phoâi ñöôïc chuyeån, söï chaáp nhaän 

cuûa nieâm maïc töû cung vaø heä thoáng mieãn dòch cuûa cô 

theå ngöôøi phuï nöõ (Das M vaø cs., 2012). Coù raát nhieàu 

yeáu toá lieân quan ñeán heä thoáng mieãn dòch, trong ñoù, 

GM-CSF ñang ngaøy caøng ñöôïc chuù yù do ñöôïc chöùng 

minh laø coù vai troø quan troïng trong quaù trình phaùt 

trieån vaø laøm toå cuûa phoâi. ÔÛ ngöôøi, GM-CSF ñöôïc tìm 

thaáy trong lôùp nieâm maïc töû cung (Giacomini G vaø cs., 

1995; Zhao Y vaø cs., 1995), voøi tröùng, teá baøo voû cuûa 

nang noaõn vöôït troäi (Zhao Y vaø cs., 1995), dòch nang 

noaõn cuõng nhö trong nhau thai. Trong giai ñoaïn phaân 

chia sôùm cuûa phoâi, caùc thuï theå cuûa GM-CSF ñöôïc khôûi 

ñoäng giuùp cho GM-CSF baét ñaàu hoaït ñoäng cuõng nhö 

töông taùc vôùi teá baøo ICM vaø teá baøo laù nuoâi phoâi, ñieàu 

naøy ñöôïc tin laø giuùp caûi thieän nhöõng töông taùc caàn 

thieát cho phoâi vaø caùc teá baøo trong nieâm maïc töû cung 

(Chin PY vaø cs., 2009). Caùc thuï theå vôùi GM-CSF ñöôïc 

tìm thaáy treân noaõn ñaõ thuï tinh cho ñeán caùc giai ñoaïn 

phaùt trieån thaønh phoâi nang treân chuoät cuõng nhö ngöôøi. 

Nhoùm nghieân cöùu thuoäc CGRH, Khoa Y, Ñaïi hoïc Quoác 

gia TPHCM ñaõ phoái hôïp vôùi Ñôn vò Hoã trôï sinh saûn 

(IVFAS) thuoäc Beänh vieän An Sinh trieån khai aùp duïng 

moâi tröôøng nuoâi caáy phoâi coù boå sung GM-CSF ôû nhöõng 

tröôøng hôïp thaát baïi laøm toå. Ñaây laø baùo caùo loaït ca caùc 

tröôøng hôïp thaát baïi laøm toå ñöôïc ñieàu trò TTTON söû duïng 

moâi tröôøng coù boå sung GM-CSF nuoâi caáy phoâi ñeán ngaøy 

2 taïi IVFAS töø 08/2012 ñeán 12/2012. Toång coäng 41 caëp 

vôï choàng voâ sinh do thaát baïi laøm toå lieân tieáp ñieàu trò taïi 

IVFAS ñöôïc nhaän vaøo nghieân cöùu. 

Baûng 1. Ñaëc ñieåm beänh nhaân

Tuoåi 35,9 ± 4,85

Soá laàn ñieàu trò TTTON thaát baïi 

trung bình
4,34 ± 1,28

Soá phoâi chuyeån trung bình 3,8 ± 0,6

Ñoä daøy nieâm maïc töû cung 

trung bình
11,43 ± 1,39

Baûng 2. Keát quaû cuûa caùc thoâng soá nghieân cöùu

Caùc chæ soá nghieân cöùu Tæ leä (n=41)

Tæ leä thuï tinh 77,6%

Tæ leä phoâi toát 23,8%

Tæ leä thai laâm saøng 36,6% (15/41)

Tæ leä laøm toå cuûa phoâi 13,3% (21/158)

Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp RIF, tæ leä thai laâm saøng ñaït 

ñöôïc döôùi 20% neáu nhö chæ thöïc hieän qui trình TTTON 

moät caùch bình thöôøng (Papayannis M, 2006). Trong 

nhoùm beänh nhaân cuûa chuùng toâi, tæ leä thai laâm saøng cuûa 

nhöõng beänh nhaân RIF ñaït ñöôïc laø 36,6%. Ñaây laø moät 

keát quaû böôùc ñaàu khaû quan ñoái vôùi nhoùm beänh nhaân 

tieân löôïng khoù naøy.
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Vieäc thieáu huït GM-CSF trong ñöôøng sinh duïc nöõ vaøo giai 

ñoaïn thai sôùm ñöôïc xem laø moät trong nhöõng nguyeân 

nhaân quan troïng gaây ra RIF vaø noù ñaõ ñöôïc chöùng minh 

laø coù vai troø chuû yeáu trong ñieàu hoøa söï phaùt trieån cuûa 

phoâi ôû giai ñoaïn sôùm (Chin PY vaø cs., 2009). Do ñoù, 

vieäc söû duïng moâi tröôøng coù boå sung GM-CSF ñeå nuoâi 

caáy phoâi trong nhöõng tröôøng hôïp RIF giuùp laøm taêng tæ leä 

coù thai laâm saøng ôû nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân ñuùng 

vôùi chæ ñònh naøy.

Ñaây laø nghieân cöùu ñaàu tieân taïi Vieät Nam nhaèm caûi thieän 

tæ leä thaønh coâng treân nhöõng ñoái töôïng beänh nhaân thaát 

baïi laøm toå lieân tieáp. Maëc duø coù nhieàu nguyeân nhaân gaây 

ra RIF, nhöng keát quaû nghieân cöùu ñaõ cho thaáy vieäc söû 

duïng moâi tröôøng coù boå sung GM-CSF khi nuoâi caáy phoâi 

ôû giai ñoaïn phaân chia coù theå giuùp laøm taêng tæ leä thai laâm 

saøng ôû nhöõng ñoái töôïng naøy. 

Taøi lieäu tham khaûo

1. Chin PY, Macpherson AM, Thompson JG, Lane M, Robertson SA. 

Stress response genes are suppressed in mouse preimplantation 

embryos by granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-

CSF). Hum Reprod. 2009;24:2997-3009.

2. Das M, Holzer H. Recurrent implantation failure: gamete and embryo 

factors. Fertil Steril. 2012;97(5):1021-1027.

3. Giacomini G, Tabibzadeh SS, Satyaswaroop PG, Bonsi L, Vitale 

L, Bagnara GP, Strippoli P, Jasonni VM. Epithelial cells are the 

major source of biologically active granulocyte macrophage 

colony-stimulating factor in human endometrium. Hum Reprod. 

1995;10(12):3259-3263.

4. Macklon NS, Geraedts JPM, Fauser BCJM. Conception to 

ongoing pregnancy: the black box of early pregnancy loss. Human 

Reproduction Update. 2002;8:333-343.

5. Margalioth EJ, Ben-Chetrit A, Gal M, Eldar-Geva T. Investigation 

and treatment of repeated implantation failure following IVF - ET. 

Hum Reprod. 2006;21:3036-3043.

6. Papayannis M. Effect of granulocyte-macrophage colony stimulating 

factor on growth, resistance to freezing and thawing and re-expansion 

of murine blastocysts. RBM Online. 2006;14(1):96-101.

7. Tan BK, Vandekerckhove P, Kennedy R, Keay SD. Investigation and 

current management of recurrent IVF treatment failure in the UK. 

BJOG. 2005;112(6):773-780. 

8. Zhao Y, Rong H, Chegini N. Expression and selective cellular 

localization of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

(GM-CSF) and GM-CSF alpha and beta-receptor messenger 

ribonucleic acid and protein in human ovarian tissue. Biol. Reprod. 

1995;53:923-930.

Ban Bieân taäp 

GS. Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng (Chuû bieân)

PGS. TS. Nguyeãn Ngoïc Thoa

ThS. Hoà Maïnh Töôøng 

Ban Thö kyù 

BS. Huyønh Thò Tuyeát

AÂu Thuïy Kieàu Chinh

Nguyeãn Minh Baûo Khanh

Nguyeãn Ngoïc Linh Phöôïng

Vaên phoøng HOSREM 

  HAN building (laàu 2), 

soá 301 Traàn Höng Ñaïo, phöôøng Coâ Giang, quaän 1, TPHCM

ÑT: (08) 3507 9308 - 0933 456 650

 84T/8 Traàn Ñình Xu, phöôøng Coâ Giang, quaän 1, TPHCM

 ÑT: (08) 3920 9559  |  Fax: (08) 3920 8788

 hosrem@hosrem.vn 

www.hosrem.org.vn

“Y hoïc sinh saûn“ laø noäi san chuyeân ngaønh cuûa Hoäi Noäi tieát 

sinh saûn vaø Voâ sinh TPHCM (HOSREM) ñöôïc nhieàu baùc só 

Saûn Phuï khoa ñoùn ñoïc.

Caùc thoâng tin cuûa “Y hoïc sinh saûn” mang tính caäp nhaät, 

tham khaûo cho hoäi vieân vaø caùc ñoái töôïng quan taâm. Trong 

nhöõng tröôøng hôïp laâm saøng cuï theå, caàn tham khaûo theâm y 

vaên coù lieân quan.

“Y hoïc sinh saûn” xin caûm ôn vaø chaân thaønh tieáp nhaän caùc 

baøi vieát, phaûn hoài vaø nhöõng goùp yù cuûa hoäi vieân cho noäi san.

Noäi dung taøi lieäu naøy thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa HOSREM. 

Moïi sao cheùp, trích daãn phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa HOSREM hoaëc cuûa caùc taùc giaû.

© HOSREM 2013


